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Wr Rd Ls Sp UoE

1 Giang Phượng Bảo Ân 31/07/1995 14.7 20.0 9.0 15.5 8.8 68.0

2 Phạm Thị Quế Chi 07/10/1995 13.3 18.3 6.5 12.5 5.6 56.3

3 Nguyễn Thị Thúy Hằng 17/12/1994 12.0 16.7 6.0 10.5 12.8 58.0

4 Đàm Quốc Huy 22/4/1995 7.3 16.7 10.5 11.0 6.8 52.3

5 Cao Tấn Lộc 22/12/1993 11.0 16.7 6.5 11.5 12.4 58.1

6 Nguyễn Công Lợi 23/06/1993 9.3 17.5 9.0 12.5 12.8 61.1

7 Trần Thị Thanh Nhã 08/11/1995 12.3 18.3 11.0 13.5 10.4 65.6

8 Trần Hoàng Thảo Phương 25/11/1995 14.3 18.3 10.3 16.0 12.8 71.7

9 Trần Quang Thái 14/02/1993 12.0 20.0 5.5 11.5 11.6 60.6

10 Từ Minh Thông 26/6/1995 10.0 15.0 8.0 13.5 7.2 53.7

11 Thân Thế Trung 09/10/1993 6.7 20.0 5.0 11.0 16.4 59.1

12 Trần Xuân Trường 07/10/1994 11.0 20.0 4.5 13.0 7.6 56.1

13 Hoàng Lê Cẩm Tú 08/12/1995 12.7 16.7 9.0 14.0 10.4 62.7

14 Nguyễn Hữu Vinh 13/08/1982 13.3 20.0 14.5 16.0 6.4 70.2

15 Abdolhamid 16/06/1994 13.0 15.8 9.0 16.0 4.0 57.8

16 Nguyễn Quốc Khánh 21/12/1991 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

17 Trần Hải Ninh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

18 Huỳnh Chí Tài 06/10/1994 6.7 20.0 5.5 11.5 5.2 48.9

19 Lê Thái Bằng 19/02/1991 9.0 16.7 5.0 8.0 9.2 47.9
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